
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓBẲC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s Ồ\J$ /NQ-UBBC TP Bac Kạn, ngày ¿¿é tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
v ề  việc công bố danh sách chính thức những ngưòi ứng cử đại biếu 

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, 
nhiệm kỳ 2021- 2026 theo từng đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHÓ BẤC KẠN

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sổ 
85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Nghị quyết sổ 08/NQ-UBBC ngày 02/3/202ỉ của ủy ban bầu cử 
thành phô Bãc Kạn vê việc ân định và công bo đơn vị bầu cử, danh sách các đơn 
vị bâu cử và sô đại biêu được bâu ở môi đơn vị bâu cử đại biêu Hội đông nhân 
dân thành phô Băc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2021 của 
Uy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam thành phổ Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ ưình sô 101/TTr-NV ngày 26 
thảng 4 năm 2021 và sự tản thành của các thành viên úy ban bầu cử thành pho 
tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2021,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn 
vị bầu cử như sau:

Tổng số 49 người ứng cử tại 08 đon vị bầu cử để bầu 30 đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố Bắc Kạn khóa vu , nhiệm kỳ 2021-2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. ủy  ban nhân dân các xã, phường; ủ y  ban bầu cử các xã, phường; các 
tổ chức phụ trách bầu cử và các ôna bà có tên tai Điều 1 chiu trách nhiêm thi hành 
Nghị quyết này
Nơi nhận:
Gửi bàn điện tử:
- Như Điều 2;
- UBBC tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT Thành uỷ;
- TT HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- TT ủ y  ban M TTQVN thành phố;
- Thành viên UBBC thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể 
thành phố;
Gửi bản giấy:
-  Lưu: UBBC, NV. g /



ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ BẮC KAN '  Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
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V^VtHANH. ẵỗ:\ -  Phơòmg Đức Xuân
(Kèm theo Nghị ạỊỊỹếhịô^ỵ /NQ-UÉẸ&ngay¿ Ạ  tháng 4 năm 2021 của UBẼC thành phô Băc Kạn)

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Nơi ở  hiện nay Giáo dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Trình độ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, chức 

vụ
Nơi công tác Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu

CÓ)
Ghi chú

1
L ư ờ n g  V ă n  

C ô n g
29/11/1977 Nam

Việt
Nam

Tày Không

Xã Vĩ Hương, 
huyện Bạch 

Thông, tinh Bắc 
Kạn

thôn Nà Nàng, xã 
Nông Thượng, 
thành phố Bắc 

Kạn,

12/12
Đại học, chuyên 
ngành Sư phạm 

Toán
Cao cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Phó Chánh Văn 
phòng

Văn phòng 
HĐND va 

ƯBND thành 
phố Bắc Kạn

08/12/2008
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

2 C ù  N g ọ c  C ư ờ n g 31/10/1967 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đồng Sơn, 

huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định

Tổ 5, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
10/10

Đại học Luật; Đại 
học sư phạm vật lý

Cao cấp
Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

U V B T V  Tỉnh ủy, 
Bí thư Thành ủy

Thành ủy Bắc 
Kạn

05/8/1998
ĐB HĐND 

tinh Bắc Kạn 
khóa IX

3
T r iệ u  Q u a n g  

D u y
21/6/1977 Nam

Việt
Nam

Tày Không
Xã Nà Sác, huyện 

Hà Quảng, tinh 
Cao Bằng

Tổ lOb, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

ĐH, chuyên ngành 
Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà 

nước

Cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chính trị viên BCH 

Quân sự

Ban chỉ huy 
Quân sự 

thành phố 
Bắc Kạn

14/1/1997

4 T r ầ n  C ô n g  L u â n 19/11/1989 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Thị trấn Lâm, 

huyện Ý Yên, tinh 
Nam Định

Tổ 8b, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành trồng trọt

Cao cấp
Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Thàn ủy viên, Bí 
thư Thành đoàn

Đoàn TNCS 
HCM thành 

phổ Bắc Kạn
28/12/2016

5 B ù i T h ị  N g o ã n 25/2/1988 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không

Xã Hợp Thành, 
huyện Thủy 

Nguyên, thành phố 
Hải Phòng

Tổ 13, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Quan hệ quốc 

tế
Sơ cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ c

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Hội Liên hiệp 
phụ nữ thành 
phố Bắc Kạn

15/6/2017

6
V ũ  T h ị  K iề u  

O a n h
30/12/1988 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đông Hà, 

huyện Đông Hưng, 
tinh Thái Bình

Tồ 1, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm ngữ 
văn

Trung
cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Đoàn TNCS 
HCM thành 

phố Bắc Kạn
10/10/2016

ĐB HĐND 
thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

7
L ê  T h a n h  

P h ư ơ n g
08/2/1992 Nữ Việt

Nam Kinh Không
xã Thăng Long, 

huyện Kinh Môn, 
tinh Hải Dương

Tổ 8a, phường Đức 
Xuân, thành phố 

Bắc Kạn
12/12 Đại học chuyên 

ngành Luật kinh tế
Trung

cấp Bí thư Đoàn phường
Đoàn TNCS 

HCM phường 
Đức Xuân

05/4/2015
ĐB HĐND 
phường Đức 

Xuân khóa VI

8 H o à n g  H ữ u  
T o à n

27/7/1973 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Cẩm Vũ, 

huyện Cẩm Giàng, 
tinh Hải Dương

Tổ 1 lc, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị kinh 

doanh

Trung
cấp

Nói được tiếng Tày
Bí thư Đảng ủy - 
Chủ tịch HĐND 

phường

Đảng ủy 
phường Đức 

Xuân
28/1/1997

ĐB HĐND 
thành phố Bắc 

Kạn và 
phường Đức 

Xuân khóa VI

Tổng số nguòi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 08 ngưòi
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 05 đại biểu



ỦY BAN BÀ Ụ CỬ 
THÀNH PHÓ BẮC KAN

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán

B Ầ c Trình độ

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi công tác Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu

CÓ)
Ghi chúNơi ở  hiện nay Giáo dục 

phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngũ

] B ế  N g ọ c  A n h 25/9/1966 Nam
Việt
Nam Tày Không

Xã Dương Quang, 
thành phố Bắc 

Kạn, tinh Bắc Kạn

Tổ 13, phường 
Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành chăn nuôi thú

y

Trung
cấp

Thành ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy - Chủ 

tịch HĐND phường

Đảng ủy 
phường Sông 

Cầu
23/6/1996

ĐB HĐND 
thành phố Bắc 
Kạn khóa VI, 

HDND 
Phường Sông 
Cầu khóa VI

2
Đ à m  T h ị  T h u  

H à
21/4/1989 nữ

Việt
Nam

Tày Không

Xã Lục Bình, 
huyện Bạch 

Thông, tinh Bắc 
Kạn

Tổ lOa, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành quản lý đất 

đai

Thạc sỹ 
Quàn lý đất 

đai
Cao cấp

Chứng nhận Tiếng 
Anh trình độ BI

Phó trưởng ban 
Kinh tế - xã hội 

HĐND

HĐND thành 
phố Bắc Kạn

15/4/2011
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

3
T r iệ u  T h ị  T h u  

H o à i
13/8/1981 Nữ Việt

Nam Tày Không
Xã Cao Kỳ, huyện 
Chợ Mới, tinh Bắc 

Kạn

Tổ 11C, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành kinh tế xây 

dựng

Thạc sỹ 
Quản lý 

công
Cao cấp

Chứng nhận Tiếng 
Anh trình độ B 1

Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy

Thành ủy Bắc 
Kạn

11/1/2012
ĐB HĐND 

tinh Bắc Kạn 
khóa IX

4
N g u y ễ n  T iế n  

K h u ê
28/4/1979 Nam Việt

Nam Tày Không
xã Dương Quang, 

thành phố Bắc 
Kạn, tinh Bắc Kạn

Tổ 8, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12

ĐH, chuyên ngành 
địa chính - môi 
trường; chuyên 

ngành Chính trị học

Cao cấp
Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Phó Chánh Văn 
phòng Thành ủy

Văn phòng 
Thành ủy Bắc 

Kạn
26/6/2008

ĐB HĐND 
thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

5
P h ạ m  H ồ n g  

N h u n g
08/11/1991 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Cao An, huyện 
Cẩm Giàng, tinh 

Hải Dương

Tổ 5, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12 Đại học, chuyên 
ngành Triết học

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Ban Tuyên 
giáo Thành 
ủy Bắc Kạn

14/5/2019

6 T r ầ n  D a n h  P h ứ c 20/8/1975 Nam Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đại Lai, huyện 
Gia Bình, tinh Bắc 

Ninh

Tổ 15, phường 
Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành xây dựng dân 

dụng
Cao cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Phó trường phòng

Phòng Quản 
lý đô thị 

thành phố 
Bắc Kạn

18/9/2000
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

7
V ũ  T h ị  K im  

Q u ỳ n h
08/11/1980 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đông Hà, 

huyện Đông Hưng, 
tinh Thái Bình

Tổ 1, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm Lịch 
sử

Thạc sỹ 
Quản lý 
Giáo dục

Cao cấp Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ c

Thàn ủy viên, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ

Hội Liên hiệp 
phụ nừ thành 
phố Bắc Kạn

27/6/2004

8 H à  Q u a n g  T u ấ n 31/3/1984 Nam Việt
Nam Tày Không

Xã yên Mỹ, huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

Tổ 10, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Hành chính 

học

Trung
cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

VP HĐND và 
ƯBND thành 
phố Bắc Kạn

24/7/2014

Tổng số ngưòi úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 08 nguòi
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đon vị bầu cử số 2 là: 05 đại biểu

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỎ

(Kèm theo Nghị quyề,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử
PHÓ BẮC KẠN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026
2 - Phường Sông cầu

tháng 4 năm 2021 của UBBC thành phố Bắc Kạn)
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_ c ư ^ p P h u -ờ n g  Phùng Chí Kiên
(Kèm theo Nghị quyết sot^wệfQzUJÌB€ÍỊì^íỷ2Jo tháng 4 năm 2021 của UBBC thành phổ Bắc Kạri)

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)
Ghi chúGiáo dục 

phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1
D ư ơ n g  H ữ u  

B ư ờ n g
25/8/1978 Nam

Việt
Nam

Tày Không
Xã Khang Ninh, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Tổ 8b, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Quàn lý xã 

hội;

Thạc sỹ 
Quản lý 

Khoa học 
và công 

nghệ

Cao cấp
Chứng chỉ Tiếng 
Anh trình độ B2

Tinh ủy viên, Phó 
Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND 

thành phố Bắc Kạn

UBND thành 
phố Bắc Kạn

18/7/2008

2 V ũ  V ă n  D u y 30/4/1980 Nam Việt
Nam Tày Không

Xã Quỳnh Ngọc, 
huyện Quỳnh Phụ, 

tinh Thái Bình

Tổ 2, phường Đức 
Xuân, thành phố 

Bắc Kạn
12/12 Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế
Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ A

Công chức, ủy viên 
ủy ban MTTQ VN 

thành phố

UBMT TQ 
Việt Nam 
thành phố 
Bắc Kạn

03/2/2021

3
H o à n g  T h a n h  

H à
29/1/1980 Nam Việt

Nam Tày Không
thị trấn Bằng 

Lũng, huyện Chợ 
Đồn, tinh Bắc Kạn

Tổ 7, phường Đức 
Xuân, thành phố 

Bắc Kạn
12/12

ĐH, chuyên ngành 
Kinh tế nông nghiệp

Cao cấp Biết nói tiếng Tày
Phó Chánh Thanh 
tra thành phố Bắc 

Kạn

Thanh tra 
thành phố 
Bắc Kạn

04/11/2009

4
N g u y ễ n  T h ị  

H ằ n g
19/9/1973 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, 
tinh Thái Nguyên

Tổ 8a, phường Đức 
Xuân, thành phố 

Bắc Kạn
12/12 Đại học Luật Cao cấp

Chứng chỉ Tiếng 
Anh trình độ B

Phó Trường ban 
Pháp chế HĐND

HĐND thành 
phố Bắc Kạn

23/8/2013
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

5 Đ à o  T h ị  T h ú y 04/4/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Thượng Hiền, 
huyện Kiến 

Xương, tinh Thái 
Bình

Tổ 8b, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12 Đại học Sư phạm 

Tiểu học

Thạc sỳ 
Quản lý 
giáo dục

Cao cấp Chứng nhận Tiếng 
Anh trình độ BI

Thành ủy viên, Chủ 
tịch Liên đoàn lao 

động

Liên đoàn 
Lao động 
thành phố 
Bắc Kạn

20/12/2008
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa V

6
N g u y ễ n  X u â n  

T h ù y
19/4/1972 Nam

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Hà Châu, 

huyện Phú Bình, 
tinh Thái Nguyên

Tổ 13, phường 
Sông Cầu, tp Bắc 

Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị kinh 

doanh

Trung
cấp

Cao đẳng Tiếng 
Anh

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Liên đoàn lao 
động thành 

phố Bắc Kạn
21/10/2009

7 H à  T h ị  T ư ơ i 21/7/1993 Nữ
Việt
Nam

Tày Không
Xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới, 

tinh Bắc Kạn

Tổ 9, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Khoa học môi 

trường

Thạc sỳ 
Quản lý đất 

đai

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B2

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

UBND 
phường 

Phùng Chí 
Kiên

8
T r ư ơ n g  T h ị  

X u â n
13/5/1980 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Phúc Thanh, 
huyện Vũ Thư, 
tinh Thái Bình

Tổ 12, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Phát triển 

nông thôn

Thạc sỹ 
phát triển 
nông thôn

Trung
cấp

Chứng nhận Tiếng 
anh trình độ B1

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy - Chủ 
tịch HĐND phường

Đảng ủy 
phường 

Phùng Chí 
Kiên

18/9/2009

ĐB HĐND 
phường Phùng 
Chí Kiên khóa 

VI

Tổng số ngưòi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 05 đại biểu



THÀNH PHỔ BẮC KAN / T / / C 7  J y \  đ ộ c  lập - Tự do - Hạnh phúc

(¡^AĨ^sẴÌỂcHmk THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  
ĐẠI BIỂU HỘI ftỒ|\'G8iá&NGAÍN tỊh^NH p h ố  b ắ c  KẠN k h ó a  VII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

\W\ìíMÌIỈìtj'ìỗấ*i^?ỗ?W- Phường Nguyễn Thị Minh Khai
(Kèm theo Nghị q n ỊỆ i^^^ /N Q ^p Ố Ế & n g à y^ẻ  tháng 4 năm 2021 của UBBC thành phổ Bắc Kạn)

ỦY BAN BẦU C ử  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Nơi ở  hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)
Ghi chúGiáo dục 

phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1
T r ầ n  T h ị  H u y ề n  

A n h
04/1/1984 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đông Phú, 
huyện Vũ Thư, 
tinh Thái Bình

Tổ 7, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học chuyên 
ngành sư phạm Ngữ 

văn

Trung
cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ C; 
Chứng chi Tiếng 

Trung Quốc trình độ 
B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Ban Tổ chức 
Thành ủy Bắc 

Kạn
19/5/2017

2 N ô n g  V ă n  H ạ n g 30/10/1975 Nam
Việt
Nam

Tày Không
Xã Thanh Mai, 
huyện Chợ Mới, 

tinh Bắc Kạn

Tổ 8, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12 ĐH, chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh

Trung
cấp

Thành ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy - Chủ 

tịch HĐND phường

Đảng ủy 
phường 

Nguyễn Thị 
Minh Khai

17/8/2001

ĐB HĐND 
phường 

N.T.M.Khai 
khóa VI

3 Đ ặ n g  V ă n  L ê 23/8/1964 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tân Đức, 
huyện Phú Bình, 

tinh Thái Nguyên

Tổ 13, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
10/10

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị kinh 

doanh
Cao cấp

u v  BTV Thành ủy, 
Trưởng Ban Dân 

vận Thành ủy- Chủ 
tịch UBMT TQ Việt 

Nam

Thành ủy Bắc 
Kạn

13/3/1985
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

4 Hà Thị Ngà 14/3/1985 Nữ
Việt
Nam Tày Không

Xã Thanh Thịnh, 
huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn

Tổ 12, phường 
Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Kinh tế

Trung
cấp

Ớhứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Văn phòng 
Thành ủy Bắc 

Kạn
27/10/2014

5 Lê Đăng Trưởng 19/4/1974 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Vũ Vân, huyện 
Vũ Thư, tinh Thái 

Bình

Tổ 9, phường Sông 
Cầu, tp Bắc Kạn

12/12 Đại học Luật Cao cấp

u v  BTV Thành ủy, 
Phó Chủ tịch 

HĐND thành phố 
Bắc Kạn

HĐND thành 
phố Bắc Kạn

13/12/2000
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 đại biểu



ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHÓ BẮC KAN

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Noi ở  hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

CÓ)
Ghi chúGiáo dục 

phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1
P h ạ m  Q u y ế t  

C h iế n
02/2/1971 Nam

Việt
Nam

Kinh Không

Xã Xuân Thành, 
huyện Xuân 

Trường, tinh Nam 
Định

Tổ 9, phường Sông 
Cầu, tp Bắc Kạn

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Quản trị kinh 
doanh

Cao cấp
Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

u v  BTV Thành ủy, 
Trưởng ban Tuyên 
giáo Thành ủy Bắc 

Kạn

Ban Tuyên 
giáo Thành 
ủy Bắc Kạn

022/4/2005

2 N ô n g  T h ị  H iệ p 08/11/1978 Nữ
Việt
Nam Tày Không

Xã Cẩm Giàng, 
huyện Bạch 

Thông, tinh Bắc 
Kạn

Tổ Bản Cạu, 
phường Huyền 

Tụng, thành phố 
Bắc Kạn

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 
Doanh nghiệp

Cao cấp Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Phó trưởng phòng

Phòng Tài 
chính - Ke 

hoạch thành 
phố Bắc Kạn

27/6/2008

3 L ê  H o à n g 23/8/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Phượng Tiến, 
huyện Định Hóa, 
tinh Thái Nguyên

Tổ Giao Lâm, 
phường Huyền 

Tụng, thành phố 
Bắc Kạn

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Tài chính Kế 
toán

Trung
cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Văn phòng 
HĐND và 

UBND thành 
phố Bắc Kạn

23/12/2011

4
Hoàng Văn 

Hoạt
11/12/1973 Nam

Việt
Nam Tày Không

Phường Huyền 
Tụng, thành phố 

Bắc Kạn, tinh Bắc 
Kạn

Tổ 14, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12
ĐH, chuyên ngành 

Phát triển nông thôn
Trung

cấp
Chủ tịch ƯBND 

phường

UBND 
phường 

Huyền Tụng
07/5/1999

ĐB HĐND 
phường 

Huyền Tụng 
khóa XIX

5
Nguyễn Thị 

Anh T ú
26/12/1978 Nữ

Việt
Nam Tày Không

Xã Phúc Hà, thành 
phố Thái Nguyên, 
tinh Thái Nguyên

Tổ 9a, phường Đức 
Xuân, thành phố 

Bắc Kạn
12/12

ĐH, chuyên ngành 
Luật, chuyên ngành 

Kinh tế

Trung
cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Phòng Tài 
chính - Kế 

hoạch thành 
phố Bắc Kạn

14/6/2016

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đon vị bầu cử số 5 là: 03 đại biếu

ĐẠI BIÊU

(Kèm theo Ngi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử
ÌHÀNH PHỐ BẤC KẠN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

cử số: 5 - Phường Huyền Tụng
•BC ngàyj£  tháng 4 năm 2021 của UBBC thành phố Bắc Kạn)



THÀNH PHÓ BẮC KAN Đ®c ■ Tự do - Hạnh phúc

ỈỊ-cỵ SẰỂ®kCHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử
ĐẠI BIỂU ỆD1 INVÒIn t h à n h  p h ó  b á c  KẠN k h ó a  VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

\W l ' puf|’píf' VILƠĂ//'! bầu cử số: 6 - Phường Xuất Hóa
(Kèm t h ^ Ạ TặỊịplịityầ ngcty^£ tháng 4 năm 2021 của UBBC thành phổ Bắc Kạn)

u I BAIM bAU CU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------- T rình  độ

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giói
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Nơi ở  hiện nay Giáo dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chúc 
vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biêu 
HĐND (nếu

CÓ)
Ghi chú

1 N ô n g  T h ị  B iệ t 20/9/1976 Nữ
Việt
Nam Tày Không

Phường Xuất Hóa, 
thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ 6, phường Xuất 
Hóa, thành phố 

Bắc Kạn
12/12

Trung cấp, chuyên 
ngành Kế toán 
Doanh nghiệp

Giám đốc HTX

HTX Minh 
Anh, tổ 6, 

phường Xuất 
Hóa, thành 

phố Bắc Kạn

07/12/2011
ĐB HĐND 

phường Xuất 
Hóa khóa XIX

2
L è n g  H o à n g  

D iệ u
12/1/1975 Nữ

Việt
Nam Tày Không

Phường Xuất Hóa, 
thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ 12, phường 
Sông Cầu, tp Bắc 

Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Kế toán 
doanh nghiệp

Cao cấp
Chứng nhận Tiếng 

Anh trình độ B

ƯV BTV Thành ủy, 
Chủ nhiệm ủ y  ban 
Kiểm ưa  Thành ủy

ủ y  ban Kiểm 
tra Thành ủy 

Bắc Kạn
21/8/1997

3
T r ư ơ n g  K h á n h  

P h ư ớ c
14/8/1986 Nữ Việt

Nam
Kinh Không

Xã Đại phúc, 
huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh

Tổ 7, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12 Đại học, chuyên 
ngành Luật Kinh tế

Chứng chỉ Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Cán sự)

Văn phòng 
HĐND và 

ƯBND thành 
phố Bắc Kạn

18/6/2012

4 V ũ  X u â n  Q u a n g 07/4/1974 Nam Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đại Thắng, 
huyện Vụ Bản, 
tinh Nam Định

Tổ 7, phường Xuất 
Hóa, thành phố 

Bắc Kạn
12/12 Đại học, chuyên 

ngành Luật
Trung

cấp

Thàn ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy - Chủ 

tịch HĐND phường

Đảng ủy 
phường Xuất 

Hóa
19/8/2005

ĐB HĐND 
phường Xuất 

Hóa khóa XIX

5
D ư ơ n g  M in h  

S ơ n
03/5/1989 Nam Việt

Nam Tày Không
Xã Khang Ninh, 

huyện Ba Bể, tinh 
Bắc Kạn

Tổ 13, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Hành chính 

học

Trung
cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ B

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Văn phòng 
Thành ủy Bắc 

Kạn
19/5/2016

Tống số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 05 ngưòi
Sổ đại biếu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 đại biểu
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a( DệNHSỏỈp c t ó |ỉ  THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  
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- ịt\ ' Đcm/rỊịbắu cử số: 7 - Xã Dương Quang
(Kèm theo Nghị ngày ¿¿ tháng  4 năm 2021 của UBBC thành phố Bắc Kạn)

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình đô

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Noi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐNÌ) (nếu 

có)
Ghi chúGiáo dục 

phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1
N g u y ễ n  T h ị 

V in h  H iề n
11/6/1979 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa

Tổ 2, phường Sông 
Cầu, thành phố 

Bắc Kạn
12/12

ĐH, chuyên ngành 
sư phạm Lịch sử

Trung
cấp

Chứng nhận Tiếng 
anh trình độ BI

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Phòng 
GD&ĐT 
thành phố 
Bắc Kạn

25/8/2006

2 N g u y ễ n  T h ị  H u ế 04/1/1984 Nữ
Việt
Nam

Tày Không
Xã Dương Quang, 

thành phố Bắc 
Kạn, tinh Bắc Kạn

Tổ 10, phường 
Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Hành chính 

học
Cao cấp Chứng chỉ Tiếng 

Anh trình độ B

Thành ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND 

thành phố

UBND thành 
phố Bắc Kạn 03/2/2010

3 V ũ  Q u a n g  H u y 27/10/1971 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thái Ninh, 
Huyện Thái Thụy, 

tinh Thái Bình

Tổ 7, phường Sông 
Cầu, tp Bắc Kạn 12/12

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị kinh 

doanh
Cao cấp Chứng chi Tiếng 

Anh trình độ B

u v  BTV Thành ủy, 
Trưởng Ban Tổ 
chức Thành ủy

Ban Tổ chức 
Thành ủy Bắc 

Kạn
31/3/1995

4
Nguyễn Xuân 

Quân
20/4/1985 Nam Việt

Nam
Kinh Không

Xã Văn Khúc, 
huyện Cẩm Khê, 

tinh Phú Thọ

Tổ la, phường Đức 
Xuân, thành phố 

Bắc Kạn
12/12 Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị
Trung

cấp
Chứng chỉ Tiếng 
Anh trình độ B

ủ y  viên ủ y  ban 
kiểm tra Thành ủy; 
Công chức (ngạch 

Chuyên viên)

ủ y  ban Kiểm 
tra Thành ủy 

Bắc Kạn
12/7/2006

5 Lâm Văn Tiềm 09/11/1967 Nam
Việt
Nam Tày Không

Xã Dương Quang, 
thành phố Bắc 

Kạn, tinh Bắc Kạn

Thôn Bản Giềng, 
xã Dương Quang, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Phát triển 

nông thôn

Trung
cấp

Bí thư Đảng ủy - 
Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy xã 
Dương Quang

28/11/1999

Đ BHĐND 
thành phố Bắc 
Kạn khóa VI 
và xã Duơng 
Quang khóa 

XIX

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 03 đại biếu
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ỦY BAN BẦU CỬ / ^ T ch u^ x. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ST
T

Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giói
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở  hiện nay

Trình đô

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Noi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu

CÓ)
Ghi chú

Giáo dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 H à  T h ị  D iệ u 20/9/1977 Nữ
Việt
Nam

Tày Không

Xã Quang Thuận, 
huyện Bạch 

Thông, tinh Bắc 
Kạn

Tổ 17, phường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố 

Bắc Kạn

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Quản trị kinh 
doanh

Trung
cấp

Công chức (ngạch 
Chuyên viên)

Ban Tổ chức 
Thành ủy Bắc 

Kạn
19/5/2015

2 B ù i  T u ấ n  H ù n g 25/4/1977 Nam
Việt
Nam

Nùng Không
Xã Đan Hà, huyện 
Hạ Hòa, tinh Phú 

Thọ

Tổ 1 3 ,phường 
Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành Điều tra tội 

phạm

Thạc sỳ 
Pháp luật về 
quyền con 

người

Cao cấp Chứng nhận Tiếng 
anh trình độ B2

U V BTV  Thành ủy, 
Trưởng Công an 

thành phố Bắc Kạn

Công an 
thành phố 
Bắc Kạn

05/8/1999
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

3
P h ư ợ n g  H o à n g  

M in h
05/9/1968 Nam Việt

Nam Dao Không
Xã N ông Thượng, 

thành phố Bắc 
Kạn, tinh Bắc Kạn

Thôn Tân Thành, 
xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn
12/12 Đại học chuyên 

ngành Trồng trọt
Trung

cấp
Nói được tiếng Tày, 

Dao
Thàn ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy xã

Đảng ủy xã 
Nông Thượng

07/11/1999
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

4
Nguyễn Thị 
Hồng Minh

10/7/1978 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Thủy An, 

huyện Đông Triều, 
tinh Quảng Ninh

Thôn Tân Thành, 
xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn
12/12

Trung cấp, chuyên 
ngành Kỹ thuật lâm 
sinh, chuyên ngành 
Kế toán tổng hợp

Giám đốc 
Hợp tác xã

Hợp tác xẵ 
nông nghiệp 
Tân Thành

ĐB HĐND xã 
Nông Thượng 

khoa XIX

5
Đinh Thị Hiền 

Thương
29/7/1973 Nữ

Việt
Nam

Tày Không

Xã Vũ Muộn, 
huyện Bạch 

Thông, tinh Bắc 
Kạn

Tổ 10, phường 
Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn
12/12

Đại học, chuyên 
ngành sư phạm 

Tiếng Anh
Cao cấp

Chứng chi Tiếng 
Anh trình độ c Phó trưởng phòng

Phòng Giáo 
dục và Đào 

tạo thành phố 
Bắc Kạn

19/5/2005
ĐB HĐND 

thành phố Bắc 
Kạn khóa VI

Tông số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố trong danh sách này là: 05 ngưòi
Sô đại biếu Hội đồng nhân dân cấp thành phổ được bầu tại đon vị bầu cử số 8 là: 03 đại biểu


